ĐỀ 1
Câu 1. 



[MĐ1] Cho đường thẳng  chứa trong mặt phẳng . Có bao nhiêu đường thẳng chứa trong  và song song với đường thẳng ?



A. .	B. .	C. .	D. Vô số.
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn D


Trong mặt phẳng  có vô số đường thẳng song song với .
Câu 2. [MĐ1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song.
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn A
Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng có thể song song với nhau (khi chúng đồng phẳng) hoặc chéo nhau (khi chúng không đồng phẳng).
Câu 3. 





[MĐ1] Trong không gian, cho 3 đường thẳng , biết ,  và  chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng  và 
A. Trùng nhau hoặc chéo nhau.	B. Cắt nhau hoặc chéo nhau.
C. Chéo nhau hoặc song song.	D. Song song hoặc trùng nhau.
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn B



Phương án A, D sai vì  và  trùng nhau thì .


Phương án C sai vì nếu  thì suy ra .


Hai đường thẳng  và cắt nhau hoặc chéo nhau.
Câu 4. 






[MĐ1] Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  là điểm thuộc cạnh  sao cho ,  là trọng tâm của tam giác . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?




A.  song song với .	B.  và  cắt nhau.




C.  và  chéo nhau.	D.  và  không đồng phẳng.
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn A
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Trong , gọi  suy ra  là trung điểm của  và .



Vì  là trọng tâm tam giác  nên .


Xét tam giác  ta có: .
Câu 5. 








[MĐ2] Cho hình chóp . Gọi ,  lần lượt là trọng tâm của các tam giác  và . Gọi ,  lần lượt là trung điểm các cạnh  và . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?




A.  và  trùng nhau.	B.  và  chéo nhau.




C.  và  song song với nhau.	D.  và  cắt nhau.
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn C
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Xét tam giác  ta có: .
Câu 6. 







[MĐ2] Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm . Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với ?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn C



Ta có  là đường trung bình tam giác  nên  nên D đúng.



 là hình bình hành nên . Suy ra  nên B đúng.




 là đường trung bình tam giác  nên . Suy ra  nên A đúng.
Câu 7. 


[MĐ2] Cho tứ diện. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh. Mệnh đề nào sau đây sai?




A.  và.	B.  và.



C.  là hình bình hành.	D.  và  không cắt nhau.
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn D
[image: ]



 và  là hai đường chéo của hình bình hành  nên chúng cắt nhau. Suy ra D sai.
Câu 8. 




[MĐ2] Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Khẳng định nào sau đây đúng?






A.  qua  và song song với .	B.  qua  và song song với .






C.  qua  và song song với .	D.  qua  và song song với .
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn A
 

 

 

 

 

 


Ta có :  
Câu 9. 










[MĐ3] Cho hình chóp  có đáy  là một hình thang với đáy lớn . Gọi  là trung điểm của . Gọi  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A.  song song với .	B.  chéo với .




C.  cắt với .	D.  trùng với .
Lời giải
GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn A
[image: ]




Trong  gọi , trong  gọi .


Ta có  .

Vậy .

Do .

Ta có .
Câu 10. 










[MĐ3] Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Biết rằng mặt phẳng  cắt đường thẳng  tại . Tính tỉ số đoạn thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[bookmark: _Hlk137641619]GVBS: Trịnh Văn Điệp; GVPB: Hoang Nguyen
Chọn D
[image: ]




Trong mặt phẳng , gọi  (dễ thấy là trọng tâm tam giác ). 
















Ta có  mặt phẳng ,  và  cắt nhau theo  giao tuyến phân biệt là ,  và . Trong đó,  là đường trung bình của tam giác  nên . Theo định lí  đường giao tuyến ta có ,  và  đôi một song song. Suy ra .


Lúc đó, xét tam giác  ta có .
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

oleObject3.bin

oleObject52.bin

image45.wmf
M


oleObject53.bin

image46.wmf
N


oleObject54.bin

image47.wmf
AB


oleObject55.bin

image48.wmf
BC


oleObject56.bin

oleObject57.bin

image4.wmf
a


image49.wmf
GE


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image50.wmf
GE


oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

image51.png




oleObject4.bin

image52.wmf
SMN


oleObject65.bin

image53.wmf
2

//

3

SGSE

GEMN

SMSN

==Þ


oleObject66.bin

image54.wmf
.

SABCD


oleObject67.bin

image55.wmf
ABCD


oleObject68.bin

image56.wmf
,,,

IJEF


oleObject69.bin

image5.wmf
0


image57.wmf
,

SA


oleObject70.bin

image58.wmf
,

SB


oleObject71.bin

image59.wmf
,

SC


oleObject72.bin

image60.wmf
SD


oleObject73.bin

image61.wmf
IJ


oleObject74.bin

oleObject5.bin

image62.emf
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


image63.wmf
EF


oleObject75.bin

image64.wmf
DC


oleObject76.bin

image65.wmf
AD


oleObject77.bin

image66.wmf
AB


oleObject78.bin

image67.wmf
IJ


image6.wmf
1


oleObject79.bin

image68.wmf
SAB


oleObject80.bin

image69.wmf
//

IJAB


oleObject81.bin

image70.wmf
ABCD


oleObject82.bin

image71.wmf
//

ABCD


oleObject83.bin

image72.wmf
//

IJCD


oleObject6.bin

oleObject84.bin

image73.wmf
EF


oleObject85.bin

image74.wmf
SCD


oleObject86.bin

image75.wmf
//

EFCD


oleObject87.bin

image76.wmf
//

IJEF


oleObject88.bin

image77.wmf
ABCD


image7.wmf
2


oleObject89.bin

image78.wmf
,,,

MNPQ


oleObject90.bin

image79.wmf
,,,

ABADCDBC


oleObject91.bin

image80.wmf
//

MNBD


oleObject92.bin

image81.wmf
1

2

MNBD

=


oleObject93.bin

image82.wmf
//

MNPQ


oleObject7.bin

oleObject94.bin

image83.wmf
MNPQ

=


oleObject95.bin

image84.wmf
MNPQ


oleObject96.bin

image85.wmf
MP


oleObject97.bin

image86.wmf
NQ


oleObject98.bin

image87.emf
Q

P

N

M

B

D

A

C


image8.wmf
(

)

P


oleObject99.bin

oleObject100.bin

image88.wmf
MNPQ


oleObject101.bin

image89.wmf
.

SABCD


oleObject102.bin

image90.wmf
ABCD


oleObject103.bin

image91.wmf
d


oleObject104.bin

oleObject8.bin

image92.wmf
(

)

SAD


oleObject105.bin

image93.wmf
(

)

SBC


oleObject106.bin

image94.wmf
d


oleObject107.bin

image95.wmf
S


oleObject108.bin

image96.wmf
BC


oleObject109.bin

image9.wmf
a


image97.wmf
d


oleObject110.bin

image98.wmf
S


oleObject111.bin

image99.wmf
DC


oleObject112.bin

image100.wmf
d


oleObject113.bin

image101.wmf
S


oleObject114.bin

oleObject9.bin

image102.wmf
AB


oleObject115.bin

image103.wmf
d


oleObject116.bin

image104.wmf
S


oleObject117.bin

image105.wmf
BD


oleObject118.bin

image106.wmf
C


oleObject119.bin

image10.wmf
,,

abc


image107.wmf
S


oleObject120.bin

image108.wmf
B


oleObject121.bin

image109.wmf
A


oleObject122.bin

image110.wmf
D


oleObject123.bin

image111.wmf
d


oleObject124.bin

oleObject10.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

image112.wmf
(

)

(

)

//

//

SADSBCd

dBC

ADBC

Ç=

ì

ï

Þ

í

ï

î


oleObject131.bin

image113.wmf
.

SABCD


oleObject132.bin

image11.wmf
ab

P


image114.wmf
ABCD


oleObject133.bin

image115.wmf
AB


oleObject134.bin

image116.wmf
N


oleObject135.bin

image117.wmf
SB


oleObject136.bin

image118.wmf
P


oleObject137.bin

oleObject11.bin

image119.wmf
SC


oleObject138.bin

image120.wmf
(

)

ADN


oleObject139.bin

image121.wmf
I


oleObject140.bin

image122.wmf
AN


oleObject141.bin

image123.wmf
DP


oleObject142.bin

image12.wmf
a


image124.wmf
SI


oleObject143.bin

image125.wmf
CD


oleObject144.bin

image126.wmf
SI


oleObject145.bin

image127.wmf
CD


oleObject146.bin

image128.wmf
SI


oleObject147.bin

oleObject12.bin

image129.wmf
CD


oleObject148.bin

image130.wmf
SI


oleObject149.bin

image131.wmf
CD


oleObject150.bin

image132.emf
I

P

E

N

A

B

D

S

C


image133.wmf
(

)

ABCD


oleObject151.bin

image134.wmf
EADBC

=Ç


image13.wmf
c


oleObject152.bin

image135.wmf
(

)

SCD


oleObject153.bin

image136.wmf
PSCEN

=Ç


oleObject154.bin

image137.wmf
(

)

EADADN

ÎÌ


oleObject155.bin

image138.wmf
(

)

(

)

ENANDPADN

ÞÌÞÎ


oleObject156.bin

image139.wmf
(

)

PSCADN

=Ç


oleObject13.bin

oleObject157.bin

image140.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

ISAB

IAN

IANDPSISABSCD

IDP

ISCD

Î

ì

Î

ì

ï

=ÇÞÞÞ=Ç

íí

Î

Î

î

ï

î


oleObject158.bin

image141.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

//

//

ABSAB

CDSCD

SICD

ABCD

SABSCDSI

Ì

ì

ï

Ì

ï

Þ

í

ï

ï

Ç=

î


oleObject159.bin

image142.wmf
.

SABCD


oleObject160.bin

image143.wmf
ABCD


oleObject161.bin

image144.wmf
O


image14.wmf
b


oleObject162.bin

image145.wmf
M


oleObject163.bin

image146.wmf
N


oleObject164.bin

image147.wmf
CD


oleObject165.bin

image148.wmf
SD


oleObject166.bin

image149.wmf
(

)

BMN


oleObject14.bin

oleObject167.bin

image150.wmf
SA


oleObject168.bin

image151.wmf
P


oleObject169.bin

image152.wmf
SP

SA


oleObject170.bin

image153.wmf
1

4


oleObject171.bin

image154.wmf
1

2


image15.wmf
c


oleObject172.bin

image155.wmf
2

5


oleObject173.bin

image156.wmf
1

3


oleObject174.bin

image157.emf
O

P

G

N

M

D

A

B

C

S


image158.wmf
(

)

ABCD


oleObject175.bin

image159.wmf
{

}

GACBM

=Ç


oleObject176.bin

oleObject15.bin

image160.wmf
G


oleObject177.bin

image161.wmf
BCD


oleObject178.bin

image162.wmf
3


oleObject179.bin

image163.wmf
(

)

SAC


oleObject180.bin

image164.wmf
(

)

SCD


oleObject181.bin

image16.wmf
b


image165.wmf
(

)

BMN


oleObject182.bin

image166.wmf
3


oleObject183.bin

image167.wmf
MN


oleObject184.bin

image168.wmf
SC


oleObject185.bin

image169.wmf
PG


oleObject186.bin

oleObject16.bin

image170.wmf
MN


oleObject187.bin

image171.wmf
SCD


oleObject188.bin

image172.wmf
//

MNSC


oleObject189.bin

image173.wmf
3


oleObject190.bin

oleObject191.bin

oleObject192.bin

image17.wmf
c


oleObject193.bin

image174.wmf
//

PGSC


oleObject194.bin

image175.wmf
SAC


oleObject195.bin

image176.wmf
1

3

SPCG

SACA

==


oleObject196.bin

oleObject17.bin

image18.wmf
 // 

ac


oleObject18.bin

image19.wmf
 // 

bc


oleObject19.bin

image20.wmf
 // 

ac


oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

image21.wmf
.

SABCD


oleObject23.bin

image22.wmf
ABCD


image1.wmf
a


oleObject24.bin

image23.wmf
N


oleObject25.bin

image24.wmf
SC


oleObject26.bin

image25.wmf
2S

NCN

=


oleObject27.bin

image26.wmf
M


oleObject28.bin

image27.wmf
BCD


oleObject1.bin

oleObject29.bin

image28.wmf
MN


oleObject30.bin

image29.wmf
SA


oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

image2.wmf
(

)

P


oleObject37.bin

image30.png




image31.wmf
(

)

ABCD


oleObject38.bin

image32.wmf
{

}

IACBD

=Ç


oleObject39.bin

image33.wmf
I


oleObject40.bin

image34.wmf
BD


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image35.wmf
AC


oleObject42.bin

image36.wmf
M


oleObject43.bin

image37.wmf
BCD


oleObject44.bin

image38.wmf
21

33

CMCM

CICA

=Þ=


oleObject45.bin

image39.wmf
SAC


oleObject46.bin

image3.wmf
(

)

P


image40.wmf
1

//

3

CNCM

MNSA

CSCA

==Þ


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image41.wmf
G


oleObject49.bin

image42.wmf
E


oleObject50.bin

image43.wmf
SAB


oleObject51.bin

image44.wmf
SCD


